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  SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐKKV LONG KHÁNH

Số:           /BV-HCQT

Yêu cầu báo giá Sổ các loại và Cùi phiếu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Lộc, ngày       tháng      năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sổ các 
loại và Cùi phiếu của Bệnh viện như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, 

đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)
2. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện
Địa chỉ: phòng HCQT-TCCB, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 

911, đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 16giờ30 ngày 

10 tháng 10 năm 2025
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục:

STT Danh mục hàng hóa Quy cách sản phẩm ĐVT Số lượng

1 Sổ khám bệnh

- Kích thước: 20 x15 cm
- Bìa: Giấy Couche 150g, in 2 mặt, 4 màu 

(có hình ảnh)
- Ruột giấy F060g, định lượng 60g, độ 

trắng 95, In 1 màu, 2 mặt (Gồm 1 tờ tiền 
sử + 6 tờ ruột, khổ 21x30cm)

- Đóng lồng 2 kim, cắt xén thành phẩm.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn 150.000

2 Sổ khám thai - Kích thước: 20 x15 cm Cuốn 2.000
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- Bìa: Giấy Couche 150g, in 2 mặt, 4 
màu (có hình ảnh)
- Ruột giấy F060g, định lượng 60g, độ 
trắng 95, In 1 màu, 2 mặt. (Gồm 5 tờ ruột, 
nội dung khác nhau, khổ 21x30cm)

- Đóng lồng 2 kim, cắt xén thành phẩm.
- In theo mẫu của Bệnh viện

3 Cùi phiếu giữ xe ô 
tô

Kích thước: 15x7 cm
- Giấy F060g, định lượng 60g, độ trắng 

95, in 1 mặt, có đóng số thứ tự.
- Đóng cuốn, đóng răng cưa thành 2 liên 
(100 tờ/cuốn)
- Cắt xén thành phẩm.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn 300

4 Cùi phiếu sổ khám 
bệnh

Kích thước: 15x7 cm
- Giấy F060g, định lượng 60g, độ trắng 

95, in 1 mặt, có đóng số thứ tự.
- Đóng cuốn, đóng răng cưa thành 2 liên 
(100 tờ/cuốn)

- Cắt xén thành phẩm.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn 1.200

5 Sổ khám bệnh theo 
yêu cầu

- Kích thước: 21 x15 cm
- Bìa: Giấy Couche 150g, in 2 mặt, 4 

màu (có hình ảnh)
- Ruột giấy F060g, định lượng 60g, độ 

trắng 95, In 1 màu, 2 mặt (Gồm 1 tờ 
tiền sử + 6 tờ ruột, khổ 21x30cm)
- Đóng lồng 2 kim, cắt xén thành 

phẩm.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn 30.000

6 Sổ tiêm chủng

- Kích thước: 21 x15 cm
- Bìa: Giấy Couche 150g, in 2 mặt, 4 

màu (có hình ảnh)
- Ruột giấy F080g, định lượng 80g, độ 

trắng 95, In 4 màu, 2 mặt. ( Gồm 10 tờ 
ruột ( nội dung khác nhau)

- Đóng lồng 2 kim, cắt xén thành phẩm.
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn 500

7 Phiếu tiêm chủng

- Kích thước: 21 x30 cm
- Giấy F0 Thái trắng, định lượng 230g, in 
2 mặt, 4 màu Cắt xén, đóng gói thành 
phẩm
Bao bì đóng gói: 1.000 tờ/ gói

Tờ 5.000



- In theo mẫu của Bệnh viện

8 Tờ rơi tiêm chủng

- Kích thước: 20 x15 cm
- Giấy bóng Couche 150g, in 2 mặt, 4 màu 
Bao bì đóng gói: 1.000 tờ/ gói
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ 4.000

9 Sổ theo dõi vacxin - Kích thước: 20 x30 cm
  - Bìa: 4 trang; Giấy Thái xanh, định 
lượng 180g/m²;  In 1 màu, 1 mặt 
- Ruột: 200 trang; Giấy Fort, định lượng 
60g/m²; In 1 màu, 2 mặt.
- May chỉ ở gáy thành phẩm
- In theo mẫu của Bệnh viện

Cuốn 10

10 Giấy in ảnh 1 mặt - Kích thước: 210x297mm
- Giấy láng, mịn, trắng bóng
- Số lượng mặt in: Một mặt
- Mặt trước in 4 màu (có hình ảnh), mặt 
sau trắng
- In theo mẫu của Bệnh viện

Tờ 50.000

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, 
đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)

3. Dự kiến về các điều kiện thanh toán hợp đồng:
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thoản thuận
4. Thông tin khác: 
Báo giá thể hiện thuế VAT và số tiền tương ứng
* Lưu ý: Đối với đơn vị cung cấp báo giá phải có tên trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia trước ngày gửi báo giá.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 Phan Văn Huyên
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